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Mẫu in DSTN1 
DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP - ĐỢT: NN2L3

Kèm theo quyết định số _________/QĐ-ĐHCT - Ký ngày ____________
Học kỳ 2 - Năm học 2019-2020

Đơn vị: Khoa Nông nghiệp
Trang 1

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 Ngành học: Công nghệ thực phẩm ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1600156  Nguyễn Thị Thu Hão  20/08/98  NN1608A3  N  3.51  140  Giỏi  Công nghệ thực phẩm    
 2  B1600167  Lâm Thị Ngọc Hường  17/02/98  NN1608A1  N  3.23  140  Giỏi  Công nghệ thực phẩm    

 Ngành học: Nông học ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1601159  Lâm Tiến Nhân  18/09/98  NN1619A1   3.06  147  Khá  Nông học    
 2  B1601164  Thạch Thanh Phúc  01/01/98  NN1619A1   2.90  141  Khá  Nông học    
 3  B1601166  Nguyễn Thanh Sang  11/01/98  NN1619A1   3.00  147  Khá  Nông học    
 4  B1601176  Nguyễn Quốc Toàn  26/05/98  NN1619A1   2.97  140  Khá  Nông học    

 Ngành học: Thú y ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1500566  Chung Thị Huỳnh Quyên  17/04/96  NN1567A2  N  3.04  170  Khá  Thú y    
 2  B1500570  Nguyễn Thanh Tú  19/04/96  NN1567A2   3.22  172  Giỏi  Thú y    
 3  B1504588  Nguyễn Thị Bích Tuyền  02/06/97  NN1567A1  N  3.26  174  Giỏi  Thú y    
 4  B1504611  Huỳnh Nhật Hào  19/07/97  NN1567A2   3.38  170  Giỏi  Thú y    
 5  B1504642  Nguyễn Thảo Như  14/10/96  NN1567A2  N  3.57  172  Giỏi  Thú y    
 6  B1504673  Huỳnh Văn Trọng  15/07/97  NN1567A2   3.15  170  Khá  Thú y    
 7  B1504674  Nguyễn Thanh Trúc  09/01/97  NN1567A2  N  3.31  170  Giỏi  Thú y    
 8  B1504682  Nguyễn Hoàng Vinh  17/11/96  NN1567A2   3.11  170  Khá  Thú y    

 Ngành học: Khoa học đất ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1504852  Nguyễn Thanh Việt Hà  22/03/97  NN1572A2  N  3.02  140  Khá  Khoa học đất    

 Ngành học: Bảo vệ thực vật ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1604454  Lâm Thanh Vũ  10/06/98  NN1673A1   3.50  140  Giỏi  Bảo vệ thực vật    

 Ngành học: Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan ( Hệ Đại học - Chính quy)

 1  B1609040  Nguyễn Kim Ngân  16/09/98  NN16X9A1  N  2.88  144  Khá  Công nghệ rau hoa quả và cảnh
quan    

 Ngành học: Thú y ( Hệ Đại học - Chính quy)
 Chuyên ngành: Dược thú y
 1  B1504524  Lê Trung Hiếu  05/02/97  NN15Y4A1   2.96  174  Khá  Thú y  Dược thú y  
 2  B1504559  Dương Thị Bích Phượng  19/12/96  NN15Y4A1  N  3.12  170  Khá  Thú y  Dược thú y  
 3  B1504566  Nguyễn Văn Thanh  25/10/97  NN15Y4A1   3.23  170  Giỏi  Thú y  Dược thú y  
 4  B1504567  Võ Hà Thanh  27/02/97  NN15Y4A1  N  3.07  170  Khá  Thú y  Dược thú y  



DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP - ĐỢT: NN2L3
Trang 2

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 Ngành học: Khoa học cây trồng ( Hệ Đại học - Chính quy)
 Chuyên ngành: Công nghệ giống cây trồng
 1  B1608954  Trần Minh Công  25/04/98  NN16Z1A1   3.02  140  Khá  Khoa học cây trồng  Công nghệ giống cây trồng  

Tổng số danh sách: 22 sinh viên
  Ngày 15 tháng 07 năm 2020

Phó Trưởng Khoa Nông nghiệp Trưởng phòng công tác sinh viên Trưởng phòng đào tạo
  


